
Biểu 02

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng)

1
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax, màu xanh, 

số seri: G6TZQ58BN70G, IMEI: 353900106676905
Chiếc 1 4.500.000

2
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE XS màu vàng, số 

IMEI 357327093313613 điện thoại đã qua sử dụng
Chiếc 1 1.000.000

3
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu đen, số IMEI: 

354861093164934 điện thoại đã qua sử dụng. 
Chiếc 1 2.000.000

4

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 9, số 

seri: R39K90CT1N số IMEI: 358402090871522, bên trong 

điện thoại có lắp 01 thẻ sim; Mặt sau điện thoại bị vỡ

Chiếc 1 1.000.000

5

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno3 phiên bản Coloros 

V11. Số IMEL1: 860202045892032; số IMEL2: 

8602020458920224

Chiếc 1 1.800.000

6
Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 3, IMEI 1: 

860202042340134, IMEI 2: 860202042340126
Chiếc 1 1.200.000

7

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A51, thân vỏ màu 

xanh dương, số IMEI1: 353465102384946, số IMEI2: 

353466102384944

Chiếc 1 1.300.000

8
Điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNG 

note 10, màu trắng. Số IMEI 1: 35656309122377/01
Chiếc 1 1.200.000

9
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Zeno 2F, màu trắng đen, 

có số IMEI1: 867124045538717; IMEI2: 867124045538709
Chiếc 1 1.000.000

10
Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5 2020, seri 6358 dc17, 

IMEI 1: 861516040210158, IMEI 2: 8615160402104141 
Chiếc 1 800.000

11
Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5 Pro màu đen, số IMEI 

1: 868618035556927; số IMEI 2: 868618035556935
Chiếc 1 300.000

12
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh đen đã qua sử 

dụng, IMEI 1: 864739045423116, IMEI2: 864739045423108
Chiếc 1 300.000

13

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Model: CPH 1853 màu 

đen, số IMEI 1: 869183035803372, IMEI 2: 

869183035803364.

Chiếc 1 100.000

14
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus màu đen xám, số 

IMEI: 353288076650765
Chiếc 1 400.000

15

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO mặt lưng màu đỏ, kiểu 

máy CPH1853, IMEI 1: 864650045196950; IMEI 2: 

864650045196943.

Chiếc 1 300.000
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16
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 Plus màu vàng gold, 

số IMEI: 353300073897324
Chiếc 1 400.000

17
Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8 màu bạc, 

số IMEI 1: 358059080236916; số IMEI 2: 358060080236914
Chiếc 1 500.000

18
Điện thoại di động màu xanh đen, nhãn hiệu Redmi, có số 

IMEI 1: 866026040664102/01; IMEI 2: 866026040664110/01
Chiếc 1 400.000

19
Điện thoại di động màu đỏ đen, hiệu VIVO, có số IMEI 1: 

865635043413076; IMEI 2: 865635043413068
Chiếc 1 500.000

20

Điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu SAMSUNG 

A7 màu xanh. Số IMEI 1: 352353115277078/01; Số IMEI 2: 

352354115277076/01

Chiếc 1 500.000

21
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 1808 màu đỏ, IMEI1: 

869129035227559, IMEI2:869129035227542 
Chiếc 1 400.000

22
Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh, IMEI 1: 

862310052101979, IMEI 2: 862310052101961
Chiếc 1 600.000

23
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu tím, số IMEI 1: 

861325041329359, số IMEI 2: 861325041329342 
Chiếc 1 400.000

24
Điện thoại di động nhãn hiệu REALME C3 vỏ màu xanh, số 

IMEI860750042172899
Chiếc 1 500.000

25
Điện thoại di động nhãn hiệu Blackberry pasport – F7E9 màu 

đen, số IMEI: 351852065613779
Chiếc 1 200.000

26
Điện thoại di động nhãn hiệu REDMI màu đỏ đen, số IMEI1: 

865871040048736/01; số IMEI2: 865871040048744/01; 
Chiếc 1 200.000

27
Điện thoại di động nhãn hiệu VSMART, thân vỏ màu xanh 

dương, IMEI1: 353442119804752, IMEI2: 353442119804760
Chiếc 1 500.000

28
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO 1820, màu xanh, số IMEI 

1: 864164045189973, IMEI 2: 864164045189965 
Chiếc 1 300.000

29

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A10, số sê ri: 

R58M70LWRMT, IMEI 1: 357966103490810; IMEI 2: 

357967103490818

Chiếc 1 350.000

30
Điện thoại di động nhãn hiệu Vs MART JOY 3 màu đen, số 

IMEI 1: 351726113588102, số IMEI 2: 351726113588110
Chiếc 1 150.000

31

Điện thoại di động nhãn hiệu sam sung Galaxy M20 màu 

xanh đen, số IMEI 1: 354556102620195, số IMEI 2: 

354557102620193

Chiếc 1 500.000

32
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh đen, số IMEI1: 

860429049827355; số IMEI2: 860429049827348
Chiếc 1 300.000
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33

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S10 Plus màu 

đen, số IMEI1:356261106954389, số IMEI2: 

356262106954387

Chiếc 1 400.000

34

Điện thoại di động màu ghi, hiệu Iphone 6 Plus, có số IMEI: 

352043074592209; điện thoại có 01 sim, dãy số trên sim 

8984048000077390395

Chiếc 1 200.000

35

Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6s màu vàng, có số 

IMEI:356140092721129 (kèm 01 sim và ốp điện thoại màu 

trắng)

Chiếc 1 300.000

36

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, màu vàng mặt màu 

đen, số IMEI1: 359929/07/823974/3; số IMEI2: 

359930/07/823974/1

Chiếc 1 100.000

37
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A57 màu gold, IMEI 1: 

868901033506239; IMEI 2: 868901033506221
Chiếc 1 200.000

38
Điện thoại di động màu trắng vàng, hiệu OPPO A37fw, có số 

IMEI1: 864543034797856, IMEI 2: 864543034797849
Chiếc 1 100.000

39

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 Prime, kiểu 

máy SM-G570Y/DS, số seri: R58J45LM1SJ, màu hồng, số 

IMEI 1: 355079084909030, số IMEI 2: 355080084909038

Chiếc 1 300.000

40
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6s Plus, màu bạc, số 

IMEI 35335076016495
Chiếc 1 100.000

41
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 Plus màu vàng 

đồng, số IMEI 352066060718298, điện thoại đã qua sử dụng
Chiếc 1 50.000

42

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37, vỏ màu vàng đồng. 

Điện thoại bị vỡ nứt chân chim toàn bộ màn hình. Số IMEI1: 

860789030767013; IMEI 2: 860789030767005

Chiếc 1 50.000

43

Điện thoại di động cảm ứng, ốp lưng màu vàng nhãn hiệu 

Mobistar, số kiểu máy Mobistar - zumbo power; số IMEl 1: 

359352421215247.

Chiếc 1 50.000

44
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu đen xám, số 

IMEI: 359296065204597
Chiếc 1 50.000

45
Điện thoại di động nhãn hiệu REALME màu xanh, số IMEI1: 

868236047840351; số IMEI2: 868236047840344
Chiếc 1 50.000

46

Điện thoại di động màu đen, hiệu SAMSUNG J7 Pro, có số 

IMEI 1: 353317099358740/01; IMEI 2: 

353318099358748/01; không có sim

Chiếc 1 50.000

47
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, vỏ màu xanh nước biển, 

số IMEI: 864361059341918.
Chiếc 1 30.000

48

Điện thoại di động nhãn hiệu Itel-S42, màu đen đã qua sử 

dụng, màn hình có nhiều vết nứt vỡ, IMEI: 

351631100396321; IMEI: 351631100396339

Chiếc 1 30.000
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49
Điện thoại di động màu xanh đen, nhãn hiệu ITEL loại bàn 

phím số IMEI: 352019113512325.
Chiếc 1 20.000

50
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, bàn phím màu xanh, số 

Seri 1: 353119111881265 (kèm theo 01 thẻ sim).
Chiếc 1 20.000

51
Điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu xanh, đen, IMEI 

1: 359371102329846, IMEI 2: 359371102329853 
Chiếc 1 20.000

52
Điện thoại di động nhãn hiệu GOISUN, vỏ màu đen viền 

vàng, có gắn thẻ sim, số IMEI: 864617021110222.
Chiếc 1 20.000

53
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh, số seri 

352407051630672
Chiếc 1 20.000

54
Điện thoại di động nhãn hiệu INTEL, vỏ màu đen, số IMEI 

358307103921760, kèm theo 02 sim.
Chiếc 1 20.000

55

Điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu xanh, đã qua sử 

dụng số IMEI 1: 355314106786235; số IMEI 2: 

355314107792232

Chiếc 1 20.000

56
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, loại bàn phím, màu 

đen, số IMEI 353101117338383
Chiếc 1 20.000

57
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen, số IMEI: 

355956/04/840039/8 
Chiếc 1 20.000

58
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105 màu đen, số IMEI 1: 

353109112217775, IMEI 2: 353109113217774 
Chiếc 1 20.000

59
Điện thoại di động nhãn hiệu Mastel, số IMEI: 

35563304721038
Chiếc 1 20.000

60

Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh, model TA-

1174, số IMEI1: 353119111948460, 

IMEI2:353119116948465

Chiếc 1 20.000

61

Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen loại bàn phím, 

mode RM-1190; số IMEI1: 356008086190744, IMEI2: 

356008086190751

Chiếc 1 20.000

62

Điện thoại di động nhãn hiệu COOLPAD, model F129, màu 

đen viền xanh; số IMEI1: 869334040318365; số IMEI2: 

869334040130042

Chiếc 1 10.000

63
Điện thoại di động nhãn hiệu COOLPAD, số IMEI 1: 

867524040037104; số IMEI 2: 867524040010580
Chiếc 1 10.000

64

Điện thoại di động nhãn hiệu realme; số IMEI1: 

865394041657256; số IMEI2: 865394041657249; kèm theo 

sim viettel

Chiếc 1 10.000
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65

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy M20 

màu đen, số IMEI1: 354556102003863, số IMEI2: 

354557102003861

Chiếc 1 200.000

66
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO Reno 2F màu xanh, số 

IMEI1:869563044361217; số IMEI2: 869563044361209
Chiếc 1 1.500.000

67
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1208, màu nâu, số 

IMEI: 357002040366754
Chiếc 1 10.000

68
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1208, màu nâu, số 

IMEI: 357002040366754
Chiếc 1 10.000

69
Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG mặt trước màu 

đen, mặt sau màu trắng, kèm theo 02 thẻ sim
Chiếc 1 800.000

70
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA vỏ màu xanh, số 

IMEI1: 353115113458607, IMEI2: 353115118458602
Chiếc 1 20.000

71

Điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart, vỏ màu trắng, có ốp 

lưng nhựa dẻo màu trắng, số IMEI1:352705112450448; số 

IMEI2:352705112450455

Chiếc 1 100.000

72
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA model TA-1034, số 

IMEI1: 356936090620365; số IMEI2:356936095620360
Chiếc 1 20.000

73
Điện thoại di động nhãn hiệu GOLY 3303 vỏ màu xanh; số 

IMEI1: 358818080791737; số IMEI2:358818080791745
Chiếc 1 20.000

74
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen – Model: TA-

1114, IMEI: 355927060678179 gắn 01 thẻ sim. 
Chiếc 1 10.000

75

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc số IMEI: 

359480083016122, máy cũ đã qua sử dụng có gắn thẻ sim. 

Điện thoại bị vỡ màn hình.

Chiếc 1 250.000

76
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số sê ri 1: 

352415908408002; sê ri 2: 352415909408001
Chiếc 1 10.000

77

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO ốp vỏ màu trắng, ốp 

lưng màu nâu, số IMEI: 867124046243556, mặt sau điện 

thoại bị vỡ nứt, điện thoại cũ đã qua sử dụng

Chiếc 1 900.000

78

Điện thoại di động loại bàn phím màu vàng đồng nhãn 

hiệu Masstel có số IMEI 1: 355633049425118 điện thoại 

cũ đã qua sử dụng.

Chiếc 1 30.000

79

Điện thoại di động nhãn hiệu ACE màu đen, có số IMEI: 

359053911472781 và IMEI: 359053911472799 kèm theo 

02 sim Mobifone và Viettel.

Chiếc 1 20.000
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80

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu xanh đen, số 

IMEI 1: 868683049430055; IMEI2: 868683049430048, 

kèm theo 02 sim

Chiếc 1 400.000

81

Điện thoại di động nhãn hiệu PHILIPS, loại bàn phím, loại 

máy Xenlun E170 màu đen, số IMEI1: 868922021964263; 

IMEI2: 868922022164467, có 02 sim

Chiếc 1 20.000

82

Điện thoại di động nhãn hiệu REALME, kiểu máy Rmx 

1971, số IMEI1: 868393040728792; IMEI2: 

868393040728784, được lắp 02 sim

Chiếc 1 700.000

83

Điện thoại di động nhãn hiệu GOLY C10 màu đen, số 

IMEI1: 359814075913252; số IMEI2: 359814075913260, 

điện thoại có 01 sim

Chiếc 1 20.000

84

Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu đen, số 

IMEI: 355956/04/839741/2, điện thoại có 01 sim Viettel, 

trên sim có dãy số 89840 48000 31922 6127

Chiếc 1 20.000

85
Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A10, số 

IMEI1: 357186100729934, số IMEI 2: 357187100729932
Chiếc 1 300.000

86

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu hồng, số 

IMEI 1: 864401031348118, số IMEI 2: 864401031348100, 

điện thoại có 01 Sim Viettel

Chiếc 1 50.000

87

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 màu trắng hồng, 

số IMEI 1: 867609038772299, số IMEI 2: 

867609038772281 điện thoại vỡ màn hình, có 02 sim

Chiếc 1 100.000

88
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO loại A92. Số IMEI 1: 

860621056929647, số IMEI 2: 860621056929666
Chiếc 1 100.000

89

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A83 màu hồng, bị trầy 

xước phần vỏ, số IMEI1: 869748038790295; IMEI2: 

869748038790287 trên điện thoại có 02 thẻ sim

Chiếc 1 100.000

90
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu đen, 

IMEI: 355351087096614, không có thẻ sim.
Chiếc 1 800.000

91

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 pro max màu ghi, 

IMEI: 353652733723846, IMEI 2: 353652734107601, bên 

trong lắp thẻ sim Viettel.

Chiếc 1 8.000.000

92

Điện thoại đi động nhãn hiệu VIVO, được ốp bằng nhựa 

dẻo in hình các bông hoa, điện thoại không cài mật khẩu 

khóa màn hình

Chiếc 1 1.100.000

93

Điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE  loại bàn phím màu 

vàng đồng có số IMEI: 863718035369464 (Điện thoại có 

gắn 01 thẻ sim) 

Chiếc 1 20.000
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94

Điện thoại nhãn hiệu VERTU s – 012263 có số IMEL: 

355715/15/200138/8 trên điện thoại có 01 sim Viettel, trên 

sim có dãy số 8984048000079074427 

Chiếc 1 50.000

95

Điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu trắng, số IMEL: 

354840098093678, trong điện thoại có 01 sim, trên sim có 

in hàng số 8984048000007927220 

Chiếc 1 1.900.000

96

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note20 

Ultra màu vàng, IMEI: 352682505224658, IMEI: 

359646205224659, bên trong lắp thẻ sim Viettel.

Chiếc 1 2.800.000

97

Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA  loại bàn phím, màu 

đen. Model 1280. Số IMEI: 353698/02/020585/8 (Có gắn 

thẻ sim). 

Chiếc 1 20.000

98

Điện thoại di động nhãn hiệu oppo, loại Oppo A8, màu 

xanh, kiểu máy PDBM00 điện thoại cũ đã qua sử dụng, 

IMEI 1: 862554058106876; IMEI2: 862554058106868, số 

Seri: SKRCZ5EYPNCQLJP. Điện thoại lắp 02 sim nhà 

mạng Viettel, sim 1 số thuê bao là 0346279358, sim 2 số 

thuê bao là 0399287301

Chiếc 1 700.000

99

Điện thoại di động nhãn hiệu VSMART màu ghi, số IMEI 

1: 354581112438750, số IMEI 2: 354581112438768 kèm 

theo một sim điện thoại, trên sim có cách dãy số 

8984048000007428086

Chiếc 1 600.000

100
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO vỏ màu xanh đen. Số 

IMEIL: 865966048720136, có gắn thẻ sim.
Chiếc 1 600.000

101
Điện thoại di động nhãn hiệu ACE medel: it2161số 

IMEIL: 359053911388383 
Chiếc 1 300.000

102
Điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu Vivo màu xanh da 

trời số IMEI: 86067105170925, có gắn thẻ sim.
Chiếc 1 800.000

103
Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh, số IMEI: 

351591114768073101, có gắn thẻ sim.
Chiếc 1 800.000

104

Điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Redmi 

màu đen. Số IMEI 1: 865194043520951/01; Số IMEI 2: 

865194043520969/01, có gắn thẻ sim.

Chiếc 1 200.000

105
Điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO 

màu đen. Số IMEI 1: 868114049041353, có gắn thẻ sim.
Chiếc 1 500.000

106 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu hồng nhạt. Chiếc 1 50.000

107 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu cam. Chiếc 1 300.000

108 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh. Chiếc 1 300.000



STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng)

109

Điện thoại di động loại bàn phím, nhãn hiệu: itel, màu đen, 

IMEL: 355149117610242, IMEL: 355149117610259; kèm 

theo thẻ sim số: 0835.053.594.

Chiếc 1 20.000

110

Điện thoại di động cảm ứng, loại OPPO A12, màu xanh 

dương, IMEL1: 865194055993773, IMEL2: 

865194055993765; kèm theo thẻ sim số: 0394.272.255 và 

thẻ sim số: 0969.819.446.

Chiếc 1 600.000

111

Điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu 

SAMSUNG Galaxy S21 uitra 5G. Số Sê ri R5CR700 

R5HA. Số IMEI 1: 350635580 707924; Số IMEI 2: 

35842514 0707925 (Có gắn thẻ sim). Vỏ máy màu đen.

Chiếc 1 3.200.000

112

Điện thoại di động loại màn hình cảm ứng nhãn hiệu 

Xiaomi. Số Seri 34918/K1WY00483. Số IMEI 1: 

868253051450720/00; số IMEI 2: 868253051450738/00 

(Có gắn   thẻ sim). 

Chiếc 1 300.000

113

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu đen, số 

seri: F2LYP7NAKPHC, số Imei: 353097103167234, điện 

thoại có 01 sim Viettel số thuê bao: 0987436262.

Chiếc 1 1.500.000

114

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs, số máy MT952 

LL/A, màu trắng, số seri: C39XX7F2KPFQ, số Imei: 

357203097314842 điện thoại có 01 sim Viettel số thuê 

bao: 0979436262.

Chiếc 1 1.600.000

115

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng, màn 

hình màu đen; số máy MF353VN-A, số IMEI: 

355677070753849 kèm theo 01 (một) thẻ sim.

Chiếc 1 50.000

116

Điện thoại di động nhãn hiệu Vte A1, vỏ màu đen, số 

IMEL 1: 355863061262707; số MIEL 2: 

355863061262715

Chiếc 1 100.000

117
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, màu xanh than, số 

IMEI 1: 861128059838455; số IMEI 2: 861128059838448
Chiếc 1 1.100.000

118

Điện thoại di động nhãn hiệu SamSung, số loại GALAXY 

M32, vỏ máy màu xanh, số kiểu SM-M325 FV/DS, số 

IMEI 1: 359093385342615, số IMEI2: 359768845342616

Chiếc 1 900.000

119

Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Y 15s, màu xanh trắng, 

số IMEI1: 867251053906005; số IMEI2: 

867251053906013

Chiếc 1 900.000

120
Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1807 màu đen, số IMEI 

1: 868477049391932; số IMEI 2: 868477049391924
Chiếc 1 200.000

121

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY A32, 

màu đen, số IMEI1: 356835254223380; số IMEI2: 

358934994223384

Chiếc 1 1.100.000

122
Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE X màu đen, IMEI1: 

354860093643541
Chiếc 1 600.000



STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng)

123

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37 màu đen màn 

hình cảm ứng lắp 01 thẻ sim. Số IMEI: 865063055323796. 

Máy đã qua sử dụng. 

Chiếc 1 300.000

124

Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO màu xanh, màn hình 

cảm ứng, số IMEL1: 866243059902337; IMEL2: 

866243059902329. 

Chiếc 1 1.400.000

125

Điện thoại di động nhãn hiệu ViVo Y67L màu hồng (đã 

qua sử dụng), số IMEI1: 865676039994117; IMEI2: 

865676039994109, kèm theo 01 sim. 

Chiếc 1 250.000

126

Điện thoại di động nhãn hiệu itel màu đỏ đen (đã qua sử 

dụng), số IMEI1: 354975084336960; số IMEI2: 

354975084336978, kèm theo 01 sim.

Chiếc 1 10.000

127

Điện thoại di động Vỏ màu xanh than nhãn hiệu itel, 

model: it 2163. Số: IMEI 1: 358408137834928; Số IMEI 

2: 358408137834936. (Có gắn thẻ sim). 

Chiếc 1 20.000

128

Điện thoại di động, màu đen, loại có phím bấm nhãn hiệu 

NOKIA, số IMEI 1: 350078310480019, số IMEI 2: 

350078312480017. Kèm theo một sim Vietel, trên sim có 

các dãy số: 8984 04800 00493 17253.

Chiếc 1 20.000

129

Điện thoại di động, Loại màn hình cảm ứng nhãn hiệu 

OPPO màu xanh, màn hình bị nứt. Số IMEI 1: 

861049047597112 (Kèm theo thẻ sim). 

Chiếc 1 300.000

130

Điện thoại di động, Loại bàn phím nhãn hiệu Coolpad 

Model: F116 màu đen viền đỏ. Số IMEI 1: 

862397041039485. (Kèm theo thẻ sim). 

Chiếc 1 20.000

131

Điện thoại di động, Loại màn hình cảm ứng nhãn hiệu 

SAMSUNG GALAXYA10 Số Sêri: RF8M521CPAK màu 

đen. Số IMEI 1: 357186106863398 /01

Chiếc 1 700.000

132

Điện thoại di động nhãn hiệu VELL-Com màu đen số 

IMEI 863649021493358 đã qua sử dụng cũ, bị vỡ bàn 

phím. 

Chiếc 1 20.000

133
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ màu xanh số 

IMEIL: 355816093125599.
Chiếc 1 20.000

134

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu trắng , màn hình 

cảm ứng, tình trạng: đã qua sử dụng, số IMEL 1: 

861485031552673, số IMEL 2:  861485031552665

Chiếc 1                     30.000 

135

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh dương, màn 

hình cảm ứng, tình trạng: đã qua sử dụng, số IMEL 1: 

868568045782841, số IMEL 2: 868568045782858, 

Chiếc 1 500.000

136

Điện thoại di động nhãn hiệu ITEL màu xanh đen, màn 

hình cảm ứng,  tình trạng, số IMEL 1: 350932752905620, 

số IMEL 2: 350932752905638, 

Chiếc 1 400.000



STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng)

137
Điện thoại di động nhãn hiệu GOLY màu xanh, số IMEI 1: 

355229019129986; IMEI 2: 355229019129943.
Chiếc 1 10.000

138
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO vỏ màu đen có dây 

đeo bằng vải màu đen, số IMEI: 868466055029676. 
Chiếc 1 700.000

139

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A76 màu đen, điện 

thoại có 02 sim số 0988.119.585, 0835.479.686, kiểu máy 

CPH 2375, số IMEI 869571054861331. 

Chiếc 1 1.300.000

140

Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo 1906 màu xanh, điện 

thoại có 01 sim số 0348.595.922, kiểu máy Vivo 1906, số 

IMEI 1: 865635047873994, số IMEI 2: 865635047873986.

Chiếc 1 500.000

141

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, có số 

IMEI1: 860577044905111, IMEI2: 860577044905103, 

kèm 02 sim Viettel 

Chiếc 1 1.300.000

142
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu ghi, IMEI: 

354390068728093,
Chiếc 1 300.000

143

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu xanh, kiểu máy 

CPH2083, IMEI 1: 869644050658470, IMEI 2: 

869644050658462,

Chiếc 1 600.000

144

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A55, màu đen, kiểu 

máy CPH2325, IMEI: 86678756500957, IMEI 2: 

866787056500940, 

Chiếc 1 1.100.000

145
Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen, số 

IMEL1:8631420511720353; IMEL2: 863142051720346
Chiếc 1 700.000

146
Điện thoại di động nhãn hiệu Realme vỏ màu xanh. Số 

IMEI1: 868970053060831, IMEI2: 868970053060823,
Chiếc 1 400.000

147

Điện thoại di động nhãn hiệu ITEL vỏ màu xanh tím than. 

Số IMEI1: 356772972116986, số IMEI2: 

356772972116994

Chiếc 1 20.000

148
Điện thoại di động nhãn hiệu Realme, màu xanh-bạc, số 

IMEI: 867864054512315
Chiếc 1 300.000

149
Điện thoại di động nhãn hiệu TECNO cảm ứng màu xanh 

than, số IMEI: 353922695415909
Chiếc 1 200.000

150
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA A2710 số IMEI: 

355212140951927
Chiếc 1 15.000

151
Điện thoại di động nhãn hiệu FORME số IMEI: 

355005094097565
Chiếc 1 15.000

152
Điện thoại di động nhãn hiệu MASSTEL, loại bàn phím 

màu đen
Chiếc 1 15.000



STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng)

153

Điện thoại di động nhãn hiệu: OPPO, loại cảm ứng, mặt 

trước điện thoại màu đen, số IMEI1: 866109041144132; số 

IMEI2: 866109041144124

Chiếc 1 500.000

154
Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y33S, loại cảm ứng, 

màu đen, số IMEI1: 860990357154010
Chiếc 1 1.200.000

155 Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO vỏ màu xanh- than Chiếc 1 550.000

156

Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu xanh, bên ngoài 

có một lớp sơn màu đỏ, màn hình cảm ứng, có số IMEL 1: 

86060006137023/78, số IMEL 2: 086050006137043/78,

Chiếc 1 300.000

157

Điện thoại di động loại bàn phím nhãn hiệu itel, màu bạc. 

Số IMEI 1: 359674100825529; số IMEI 2: 

359674100825537 (kèm theo 01 thẻ sim).

Chiếc 1 10.000

158
Điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE L800 vỏ màu đen, 

viền đỏ. Số IMEI: 863718034084569 
Chiếc 1 15.000

159

Điện thoại Nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng kim, số 

máy: MWGK2KH/A; số sê – ri: F2LZL2XBN710, ốp điện 

thoại màu trắng, viền xanh dương.

Chiếc 1 2.700.000

160
Điện thoại di động Nhãn hiệu: IPHONE, loại: 7 Plus, vỏ 

màu đen, số ImeI: 355355082818914
Chiếc 1 700.000

161
Điện thoại di động cảm ứng Nhãn hiệu VIVO vỏ màu xanh 

tím than, số IMEL: 867251056148126.
Chiếc 1 900.000

162

Điện thoại di động Loại màn hình cảm ứng nhãn hiệu 

REALME màu xám, số IMEI 1: 862280057076619, số 

IMEI 2: 862280057076601.

Chiếc 1 570.000

163

Điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu Redmi 

màu xanh, Số IMEI1: 863729058047853/78; số IMEI2: 

863729058047861/78 (có gắn thẻ sim)

Chiếc 1 400.000

164

Điện thoại loại bàn phím nhãn hiệu itel màu xanh – đen. 

Số IMEI 1: 353638950738468; số IMEI 2: 

353638950738476 (có gắn thẻ sim)

Chiếc 1 20.000

165

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, mặt trước màu trắng, 

mặt sau màu vàng đồng, số máy: MN2YVN/A, số sê ri: 

F2LWGA9SHFM5, kèm theo 01 thẻ sim điện thoại di động

Chiếc 1 400.000

166

Điện thoại di động SAMSUNG GALAXY A51, số IMEI 

1: 354595385400768, số IMEI 2: 355078745400769. Điện 

thoại màu đen, kèm 02 sim

Chiếc 1 1.300.000

167

Điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart màu trắng; kiểu máy 

Star 4;. IMEI 1: 355123112601571; IMEI 2: 

355123112601589

Chiếc 1 200.000

Tổng cộng 85.200.000
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